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DỰ AN THÀNH PHÂN SỐ 1: SỬA CHỮA CẮP BÁCH ĐẮM BẢO AN TOÀN HỘ NÚI CÓC VÀ HẠ DU, TỈNH THÁI NGUYÊN, THUỘC DỰ ÁN SỬA CHỮA CÁP BÁCH
ĐÁM BẢO AN TOÀN HÒ, ĐẶP CHỨA NƯỚC.

HẠNG MỤC: DI CHUYEN ĐƯƠNG DÂY ĐIỆN TRUNG THẾ 22KV VÀ HẠ THÊ 0,4KV TRONG PHẠM VI GPMB

STT TÊN CHI TIẾT KÝ HIỆU STT TÊN CHI TIẾT KÝ HIỆU

1. PHÂN ĐIỆN TRUNG THẾ 1. PHÂN ĐIỆN TRUNG THỂ

MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG, THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV Π-1 22 TIẾP ĐỊA RC-6 TT-22

|MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG ĐƯỜNG DÂY 0.4KV TT-2 23 SƠ ĐÔ LẮP NÉO CÁCH ĐIỆN THỦY TINH TT-23

MẶT BẰNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG DÂY 0.4KV TT-3 24 BUỘC DÂY CỔ SỨ TT-24

SƠ ĐÔ CỘT TRÊN TUYẾN CỘT 10,11 LỘ 473E6.4 HIỆN TRẠNG ח- 25 BIỂN TÊN CỘT CẦU DAO VÀ BIỂN CẢNH BÁO TT-25

SƠ ĐÔ CỘT TRÊN TUYẾN CỘT 12 LỘ 473E6.4 HIỆN TRẠNG TT-5 26 BIỂN TÊN CỘT TT-26

SƠ ĐÔ CỘT TRÊN TUYỂN CỘT 10,11 LỘ 473E6.4 XÂY DỰNG MỚI TT-6 1I. PHẦN ĐIỆN 0.4KV
CHI TIẾT MƯƠNG CÁP TT-

27 MÓNG CỘT NCP 10 MT-1 HT.0.4KV-1

CHI TIẾT GIÁ ĐỠ CÁP LOẠI 1+2 TẤM ĐAN ĐẬY MƯƠNG CẤP 28 HÀO CÁP NGAM 0.4KV-HC-0.4KV HT.0.4KV-2

CHI TIẾT GA KÉO CÁP 29 CHI TIẾT GA KÉO CÁP 0.4KV HT.0.4KV-3

10 TIẾP ĐỊA MƯƠNG KỸ THUẬT TT-10 30
ĐAI ÔM CÁP NGẦM HẠ THẾ HT.0.4KV-4

11 ĐAI ÔM CẤP NGÂM Π-11 31 GÔNG CỘT HẠ THẾ GC HT.0.4KV-5

12 MỒNG CỘT KÉP 2NPC.14 (MK-4) TT-12 32 TIẾP ĐỊA LẶP LẠI 0.4KV(RC-6) HT.0.4KV-6

13 XÀ NÉO KÉP - XNK-2LN TT-13
33 PHU KIÊN KIỆN CÁP VĂN XOẮN HT.0.4KV-7

14 XÀ CÂU DAO – XCD 24KV TT-14 34 SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT CÁP NGẦM TRÊN CỘT HT.0.4KV-8

15 GIÁ VÀ ỐNG THAO TÁC CẦU DAO TT-15 35 BIỂN TÊN CỘT 0.4KV HT.0.4KV-96

16 XÀ CHỐNG SÉT VAN - XCSV TT-16

17 THANG TRÈO - TS TT-17

18 GHẾ THAO TÁC - GTT TT-18

19 GHẾ CÁCH ĐIỆN - GCD TT-19

20 NỔI ĐẤT THIẾT BỊ CẦU DAO TT-20

21 GÔNG CỘT 2NPC.14 (GC-1,2,3) TT-21
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HẠNG MỤC: DI CHUYỂN ĐƯỜNG

DAY DIỆN  TRUNG THE 2ZRY VA HA
DÂY ĐIỆN TRUNG THẾ 22KY VÀ HA

THE 0,4KV TRONG PHẠM VI GPMB
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CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG
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Số 9, nghách 92, ngô 29 phổ Trạm,
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Sông Condng
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LAN NGÀY XÁC  NHẬN

CHÚ ĐẢU TU:

CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÁT

TRIỀN QUỸ ĐẮT KHU VỰCI

CUNATY DIENLCCTRAI NGUYEN
EVEOUANTY DAUTU

ТНЛTDINH

392P...

02m 20.26
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TOÀN HỎ NÚI CÓC VÀ HẠ DU, TỈNH
THÁI NGUYỄN THUỐC DƯÁN SỬA
THAI NGUYEN, THUỌC DỤ AN SU

CHỮA CẮP BẢCIH ĐÁM BÁO AN

TOÀN HỒ, ĐẬP CHỨA NƯỚC.
HANG MỤC: DI CHUYỂN ĐƯỜNGHẠNG MỤC: DI CHUYEN ĐƯƠNG

DÂY ĐIỆN TRUNG THE 22KV VA HA
THÉ 0,4KV TRONG PHẠM VI GPMB
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Theo Văn bản số:3.
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Ngày...05...
.  tháng.0.2.
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Ký tên:

CHỦ ĐẦU TƯ:

CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÁT
TRIỂN QUỸ ĐẤT KHU VỰCI

DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH:

DỰ  ÁN THÀNH PHẦN SỐ 1: SỬA

CHƯA CÁP BACH ĐAM BAO AN

TOÀN HỒ NÚI CÓC VÀ HẠ DU, TỈNH
THÁI NGUYÊN. THUỘC DƯ ẢN  SỬA
|THAI NGUYEN, THUỌC DỰ AN SU
CHỮA CẤP BÁCH ĐÁM BÃO AN

TOÀN HỒ,  ĐẬP CHỨA NƯỚC.
HANG MỤC: DI CHUYỀN ĐƯỜNG

| HẠNG MỤC: DI CHUYEN ĐƯƠNG
DÂY ĐIỆN TRUNG THỂ 22KV VÀ HẠ
THẾ 0,4KV TRONG PHẠM VI GPMB

ĐƠN VỊ TU VAN:
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ĐAI 4 10CỘT ĐIỆN NPC.14 COT MÓI

2 WONG CUT
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8 XÃ CHỐNG SÉT VAN XCSV CÁ 1
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DAO CÁCH LY 24KV DCL 24 1

29 ĐAI 5

у

12 GHẾ THAO TÁC

13 THANG TRÈO CA 1

14 SỬ CHUỞI SC-24 BO MOA
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N:0
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THIET KE:

HỒ VĂN HOÀN

oam

TÊN BẢN VE:

NGÔ QUANG TOAN

SƠ ĐÔ CỘT TRUYÊN TUYEN

COT 10.1:11 LO 473E6.4
NR BÃI RÁC XÂY DỰNG MỚI

GIAI ĐOẠN: BCKT-KT TY LỆ: 1/50

NAM: 2025 KÝ IIỆU: TT-6
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CHI TIET MU MO (TL 2:1)

1000

BẰNG THỐNG KÊ CỐT THÉP MŨ MỐ TÍNH CHO 01m M

70

MẶT CẮT 1-1 MƯƠNG KỸ THUẬT
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẢI NGUYEN

8410 2

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

THÂM ĐỊNH
Theo Văn bản số:.....92.I...

Ngày...O...tháng..2.uйm 2026

Kỷ tên: e

MƯƠNG CÁP

ĐƯƠN
HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

CHIỀU DÀI SỐ LƯỢNGSOL

KINH
TONG TONG

1 THANH CHIÊU DA TLƯỢNG
(mm) (mm) CKIẾN T.BỘ (m) (Kg)

100  150 140

2

340 10 3.40 0.76

1000 8 8 8.00 4.94

GHI CHỦ:

1- TẤT CẢ CÁC CHI  TIẾT GIÁ CÁP ĐI NỔI ĐƯỢC MẠ KÊM NHÚNG NỐNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN 5408:2007.

2- QUE HÀN LOẠI 42 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG. CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN H=6MM

22
0

1000 1000

ADX4 TIẾP ĐỊA

40X4 TIEP D

HIỆU CHÍNH :

LAN NGAY XÁC  NHẬN

CHU ĐẦU TU:

CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÁT

TRIERIỂN QUỸ ĐẤT KHU VỰCI

1000 1000 1000

MẶT BẰNG MƯƠNG KỸ THUẬT KHÔNG TÂM ĐAN

TAM ĐAN BT M250# ĐA 1X2MU MO 1240

650 110 1000 10 110 651

THANH NOI TIẾP ĐỊA

THANH NỔI TIẾP ĐỊA

TƯƠNG XÂY GẠCH

VỮA XI MĂNG M7
VỮA  XI  MĂNG M75#

DỰ  ÂN ĐTXD CÔNG TRINH:

DỰ ÂN THÂNH PHÂN SỐ 1: SỬA
CHỮA CÁP BÁCH ĐẢM BẢO AN

TOÀN HÒ NÚI CÓC VÀ HA DU. TỈND

THÁI NGUYÊN. THUỘC DƯ ÁN SỬA
THÁI NGUYÊN, THUỘC DỰ  ÁN SỬA
CHỮA CẤP BÁCH ĐAM BAO AN
TOÀN HỒ. ĐẶP CHỨA NƯỚC

|HẠNG HANG MỤC: MỤC: DI DI CHUYỄN CHUYÊN ĐƯỜNGĐƯỜNG
DÂY ĐIỆN TRUNG THẾ 22KV VÀ HẠ
THÉ 0,4KV TRONG PHẠM VI GPMB

ĐƠN VỊ TU VAN:

MẠI VA TỪ  VAN XAY DỤNG HN

nghách 97
phuờng Long Biên, thành phá Hà Nội

PIIO GIAM ĐỘC:PHÓ GIÁN

54384
TRAT THAN

VỪA XI MĂNG

GIA ĐỠ LOẠI 1 GIÁ ĐỠ LOẠI  2
250

DAU TỪ THƯONG
TUVĂN XÂY DỰNG

BẾ TÔNG NỀN M2004 ĐA 1X2

BÊ TÔNG LỚT M10Ờ4 ĐA 4XG
AN

NH PHC NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

200 100 220 800 220 100 200
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

12401240

MẶT CAT 2-2

BẢNG THKL VL 1m MƯƠNG CÁP

|STT Hạng mục Khôi l HÒ VĂN HOÀN

Khối lượng đào đất 3.03

Khoi lượng dap dat
121
1,21

Vân khuồn gỗ móng lót
THIẾT KЕ:

m2 0,20

Ván khuôn gỗ móng m2 0.30

Bê tông lốt M100#, đá 4x6 0,14

Bê tông móng hào M200#, đá 1x2 0,19

7 Giá đỡ cáp 27,66

Khối lượng gạch xây VXM M75# 0,46

Khối lượng trát+láng VXM M75# m2 5,10

Ván khuôn gô mũ m 0,60

Aoaws
NGÔ QUANG TOAN

1111 Cốt Côt thép mũ mô D<=10mm 5.705,70

12 Bê tông mũ mố M200#, đá 1x2 m3 0,04
TÊN BẢN VE:

13 Bu lông nở М8 12,

Tam danTẩm đan Tâm 2,0 CHI TIẾT MƯƠNG CÁP

Ván khuôn tắm đan đậy nắp 0,60

Côt thép tâm đan D<=10mmCốt  thến tấm đdan Ds=10mm 918

3 Bê tông M200#, đá 1x2 m3 0,10 |GIAI ĐOẠN: BCKT-KTT-KT TỶ LỆ: 1/25

NĂM: 2025 KỶ HIỆU: TT-7
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